



	PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT


	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

MÔN TOÁN LỚP 5

NĂM HỌC 2016 - 2017


Thời gian làm bài 40 phút không kể giao đề




 Họ và tên học sinh: ………………………………
Lớp:…………………………
I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Em hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 
Câu 1: Số thập phân nào dưới đây có chữ số 3 ở hàng phần trăm?

	A. 0,3006
	B. 0,0306
	C. 0,0036
	D. 0,0603


Câu 2:  Phân số thập phân 
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 được viết thành số thập phân là:

	A. 1,001
	B. 10,01
	C. 100,1
	D. 0,1001


Câu 3:  7 m2 14 cm2 = ... m2 . Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

	A. 70014
	B. 7014
	C. 7,0014
	D.  7,014


Câu 4:   Các số 8,543; 9,13; 8,69; 9,078; 9,08, được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:       

	A.  9,078; 9,08; 8,543; 9,13; 8,69.
	B.  9,13; 9,078; 9,08; 8,543; 8,69.

	C.  9,13; 9,08; 9,078; 8,69; 8,543.
	D.  9,13; 9,078; 9,08; 8,69; 8,543.


Câu 5:  Cách tính nào sai trong các cách tính sau:

	A.  2 : 5 = 0,4 = 40 %
	B.   2 : 5 = 0,4 x 100% = 40 % 

	C.  2 : 5 = 0,4 x 100 x 
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= 40 %
	D.  2 : 5 = 0,4 x 100 = 40 %


Câu 6:  Số dư trong phép chia dưới đây là:
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	A.  144

B.  14,4

C.  1,44

D.  0,144




II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1. Đặt tính rồi tính:
	a. 57,648 + 35,37         
	b.  69 – 7,85        
	c.  67,28 x 5,3
	   d. 19,152 : 3,6


....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

 Câu 2. Điền số thích hợp vào chỗ trống: 

	a)  123,9 ha       = ................. … km2
	c) 36,9 dm2       = ...........................… m2

	b)  2tấn 35kg  = ........................tấn
	d) 21 cm 3 mm = …........................ cm


Câu 3. Khối lớp 5 có số học sinh nữ ít hơn số học sinh nam là 28 em và số học sinh nữ bằng 60% số học sinh nam. Tính số học sinh nữ, học sinh nam của khối lớp 5 đó.

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

Câu 4. Một đám đất hình chữ nhật có chu vi bằng 152m, biết rằng nếu giảm chiều dài đám đất 5m thì diện tích đám đất giảm 170m2. Tính diện tích đám đất đó.

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

	....................................................................................................................................................

Họ và tên giáo viên coi

..............................................................
	Họ và tên giáo viên chấm

..............................................................


	PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT


	BIỂU ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

 BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

MÔN TOÁN LỚP 5

NĂM HỌC 2016 - 2017




I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Học sinh khoanh vào mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	B
	A
	C
	C
	D
	C


II. Phần tự luận

Câu 1: 2,5 điểm: 

Mỗi phép tính cộng, trừ tính đúng : 0,5 điểm

Mỗi phép tính nhân, chia tính đúng : 0,75 điểm

Câu 2: (1 điểm) Học sinh điền đúng mỗi chỗ trống 0,25 điểm
	a)  123,9 ha       =  1,239   km2
	c) 36,9 dm2       =  0,369 m2

	b)  2tấn 35kg  = 2,035 tấn
	d) 21 cm 3 mm =  21,3 cm


Câu 3: 2,5 điểm

Bài giải

Đổi 60% = 
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100

60

=

                                                     0,25 điểm
Vì số học sinh nữ bằng 
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 số học sinh nam nên nếu coi số học sinh nữ là 3 phần thì số học sinh nam là 5 phần như thế. Ta có hiệu số phần bằng nhau là :





5 – 3 = 2 (phần)



0,5 điểm

(HS có thể vẽ sơ đồ thay cho phần lập luận trên vẫn cho 0,5 điểm.)




Số học sinh nữ là :




28 : 2 x 3 = 42 (học sinh)


 0,75 điểm




Số học sinh nam là :




42 + 28 = 70 (học sinh)


 0,75 điểm






Đáp số : 42 học sinh nữ.







     70 học sinh nam.   0,25 điểm
Câu 4: (1 điểm)

   Nếu giảm chiều dài đám đất 5m thì diện tích đám đất giảm đi 1 số bằng 5 lần chiều rộng.

   
Chiều rộng đám đất là: 170 : 5 = 34(m)    



0,25 điểm           
   
Nửa chu vi đám đất là: 152 : 2 = 76(m)



0,25 điểm
   
Chiều dài đám đất là:   76 – 34 = 42(m)



0,25 điểm
Diện tích đám đất là : 42 x 34 = 1428 (m2)



0,25 điểm





Đáp số: 1428 m2
Các cách giải khác đúng, phù hợp học sinh được điểm tối đa.
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 Họ và tên học sinh: ……………………………….

Lớp:………………………….

PHẦN KIỂM TRA ĐỌC

               I. Đọc thầm và làm bài tập: (Thời gian 20 phút)

                    Bài đọc: “ Thầy thuốc như mẹ hiền ” 

       Đọc thầm bài “ Thầy thuốc như mẹ hiền ”, dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm bài tập theo yêu cầu dưới đây:

Câu 1:  Chi tiết nào nói lên lòng nhân ái của Lãn Ông trong việc ông chữa bệnh cho con người thuyền chài?

....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Câu 2: Điều gì thể hiện lòng nhân ái của Lãn Ông trong việc ông chữa bệnh cho  người phụ nữ ?

A. Lúc ấy, trời đã khuya nên Lãn Ông hẹn hôm sau đến khám kĩ mới cho thuốc.

B. Hôm sau ông đến  thì được tin người chồng đã lấy thuốc khác nhưng không cứu được vợ.

C. Lãn Ông rất hối hận: “ Xét về việc thì người bệnh chết do tay người thầy thuốc khác, song về tình thì tôi như mắc phải tội giết người. Càng nghĩ càng hối hận”

Câu 3:Vì sao có thể nói Lãn Ông là một người không màng danh lợi?

A. Vì ông chữa bệnh cho người nghèo mà không lấy tiền.

B. Vì ông từ chối chức ngự y mà vua ban cho.

C. Cả hai ý trên đều đúng.

Câu 4: Cặp quan hệ từ” chẳng những ...mà còn” trong câu “ Ông chẳng những không lấy tiền mà còn cho thêm gạo củi” biểu thị quan hệ gì giữa các bộ phận của câu ?

A. Biểu thị quan hệ tăng tiến.
B. Biểu thị quan hệ nguyên nhân - kết quả.

C. Biểu thị quan hệ tương phản.

Câu 5: Tục ngữ, thành ngữ nào phù hợp với thầy thuốc Lãn Ông?

A. Lương sư hưng quốc.      B. Lương y như từ mẫu.            C. Lương sư ích hữu.

Câu 6: Từ nào dưới đây đồng nghĩa với “ Nhân ái”?
A. Nhân dân.                        B. Nhân hậu.                              C. Nhân loại.

Câu 7: Từ nào trái nghĩa với “ Nóng nực”

A. Lạnh lẽo.                         B. Nóng hổi.                              C. Nóng ran.                     
Câu 8: Gạch chân và xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau:
Khi từ giã nhà thuyền chài, ông chẳng những không lấy tiền mà còn cho thêm gạo, củi.
...................................................................................................................................................

II. Đọc thành tiếng: 
Học sinh đọc một đoạn trong bài và trả lời câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên. 

	Họ và tên giáo viên coi

..............................................................

..............................................................
	Họ và tên giáo viên chấm

..............................................................

..............................................................
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PHẦN KIỂM TRA VIẾT

I. Chính tả ( Nghe – viết) ( 5 điểm) : 
Thời gian: 15 phút

       
1. Bài viết : Kì diệu rừng xanh ( HDH Tiếng Việt 5 tập 1A trang 131)
( Từ Nắng trưa.......... cảnh mùa thu) 
2. Bài tập: Điền d hoặc gi, r vào từng chỗ trống để có từ ngữ viết đúng 
…….ãi dầu                                   
…ai  đoạn
núi….ừng                                   
….. ỗi …. ãi

II.Tập làm văn : ( 5 điểm) 
Thời gian: 35 phút   
Đề bài : Tả một người thân trong gia đình của của em.
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PHẦN KIỂM TRA VIẾT

I. Chính tả ( Nghe – viết) ( 5 điểm) : 
Thời gian: 15 phút

       
1. Bài viết : Kì diệu rừng xanh ( HDH Tiếng Việt 5 tập 1A trang 131)

( Từ Nắng trưa.......... cảnh mùa thu) 
2. Bài tập: Điền d hoặc gi, r vào từng chỗ trống để có từ ngữ viết đúng 
…….ãi dầu                                   
…ai  đoạn
núi….ừng                                   
….. ỗi …. ãi

II.Tập làm văn : ( 5 điểm) 
Thời gian: 35 phút   
Đề bài : Tả một người thân trong gia đình của của em.

	PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG
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HƯ​ỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5

NĂM HỌC 2016 - 2017
PHẦN KIỂM TRA ĐỌC

I. Đọc thầm và làm bài tập : (5 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Chi tiết nói lên lòng nhân ái của Lãn Ông trong việc ông chữa bệnh cho con người thuyền chài là: Lãn Ông nghe tin con nhà thuyền chài bị bệnh đậu nặng mà nghèo, không có tiền chữa, tự tìm đến thăm. Ông tận tụy chăm sóc cháu bé hàng tháng trời không ngại khổ, ngại bẩn. Ông chữa khỏi bệnh cho cháu bé, không những không lấy tiền mà còn cho họ thêm gạo, củi.
    Mỗi câu 2,3,4,5,6,7  làm đúng đạt 0,5 điểm

Câu 2: C              Câu 3: C              Câu 4: A              

Câu 5: B              Câu 6: B              Câu 7: A            
Câu 8(1 điểm): 

 Khi từ giã nhà thuyền chài, ông  chẳng những không lấy tiền mà còn cho thêm gạo, củi.
                  TN                       CN                                      VN


II. Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi: (5 điểm)

 1. Bài đọc: Thời gian 1,5 phút/học sinh

Bài 1. Bài đọc: Những con sếu bằng giấy (HDH Tiếng Việt 5- tập1A- trang 57)

           - HS đọc đoạn( Khi Hi-rô-si-ma... gấp được 644 con)

 
Câu hỏi:    - Xa- xa- cô đã làm gì để hi vọng kéo dài cuộc sống?

Bài 2. Bài đọc: Một chuyên gia máy xúc (HDH Tiếng Việt 5- tập1A- trang 73)

          - HS đọc phần 1.

Câu hỏi    - Dáng vẻ của A- lếch - xây có gì đặc biệt khiến anh Thủy chú ý?

Bài 3: Bài đọc: Đất Cà Mau  (HDH Tiếng Việt 5- tập1A- trang 158)

- HS đọc đoạn “ Cà Mau đất xốp... bằng thân cây đước”.

- Trả lời câu hỏi : Người  Cà Mau dựng nhà cửa như thế nào?

Bài 4: Bài đọc: Trồng rừng ngập mặn   (HDH Tiếng Việt 5- tập1B- trang 48)  

 
Đọc đoạn 1,2 

Câu hỏi: - Vì sao mà một phần rừng ngập mặn bị mất đi? Rừng ngập mặn bị mất gây ra hậu quả gì?

Bài 5: Bài đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo (HDH Tiếng Việt 5- tập1B- trang 81)  Đọc đoạn 1,2. 

    Câu hỏi: - Người dân Chư Lênh đón tiếp cô giáo trang trọng như thế nào ?

2.  Hướng dẫn chấm
      
* Đọc thành tiếng: 4 điểm
- Đọc đúng tiếng, đúng từ: 1điểm.

(Đọc sai từ 2 đến 4 tiếng: 0,5 điểm; Đọc sai 5 tiếng trở lên: 0 điểm)

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm

(Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 2 đến 3 chỗ: 0,5 điểm; Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 4 chỗ trở lên: 0 điểm)

- Giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm

(Giọng đọc chưa thể hiện rõ tính biểu cảm: 0,5 điểm; Giọng đọc không thể hiện rõ tình cảm: 0 điểm)

- Tốc độ đọc đạt yêu cầu: 1 điểm

(Đọc quá 1 phút đến 2 phút : 0,5 điểm ; Đọc quá 2 phút : 0 điểm)

* Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc: 1 điểm. (Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0,5 điểm; trả lời sai hoặc không trả lời được: 0 điểm).

*Gợi ý trả lời:

Bài 1: Những con sếu bằng giấy

- Xa- xa- cô hi vọng kéo dài cuộc sống của mình bằng cách ngày ngày gấp sếu bằng giấy, vỉ em tin vào một truyền thuyết nói rằng nếu gấp đủ 1 nghìn con sếu giấy treo quanh phòng em sẽ khỏi bệnh.

Bài 2: Một chuyên gia máy xúc

- Dáng vẻ của A- lếch - xây đặc biệt khiến anh Thủy chú ý là: A- lếch – xây dáng người cao lớn, mái tóc vàng óng, thân hình chắc và khỏe trong bộ quần áo xanh công nhân, khuôn mặt to, chất phác.

Bài 3: Người Cà Mau dựng nhà cửa dọc theo những bờ kênh, dưới những hàng đước xanh rì. Nhà nọ sang nhà kia phải leo trên cầu bằng thân cây đước...

Bài 4: Trồng rừng ngập mặn 
- Nguyên nhân: Do chiến tranh, quá trình quai đê, lấn biển làm đầm nuôi tôm…một phần rừng mất đi.

- Hậu quả: Lá chắn bảo vệ không còn, đê điều bị xói lở, bị vỡ khi có gió, bão.

Bài 5: Buôn Chư Lênh đón cô giáo 

- Người dân Chư Lênh đón tiếp cô giáo bằng nghi thức trang trọng nhất dành cho khách quý. Họ đến chật ních ngôi nhà sàn, mặc quần áo như đi hội, ...

PHẦN KIỂM TRA VIẾT


I. Chính tả: ( 5 điểm)


1. Bài viết: 4 điểm



- Đánh giá, cho điểm: Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, đẹp, trình bày đúng hình thức bài chính tả: 4 điểm



- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết ( sai lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh; viết hoa không đúng quy định ) trừ 0,5 điểm.



* Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao – khoảng cách – kiểu chữ, hoặc trình bày bẩn,...bị trừ 0,5 điểm toàn bài.



2. Bài tập: 1 điểm


dãi dầu                                       giai đoạn


núi rừng                                      rỗi rãi

II. Tập làm văn (5 điểm)
- Bài văn có bố cục hợp lý, trình tự miêu tả hợp lý, có trọng tâm học sinh biết dùng từ gợi tả 

- Viết đúng ngữ pháp, chính tả, chữ viết rõ ràng, dễ đọc, trình bày sạch sẽ.

( Tuỳ theo mức độ sai sót về cách thể hiện các yêu cầu đã nêu. GV có thể cho theo biểu điểm sau:

-  Điểm 4,5-  5:  Học sinh thực hiện đầy đủ các yêu cầu nêu trên .Thể hiện được sự quan sát , chọn lọc tốt các chi tiết, giúp người đọc có thể hình dung được người muốn tả. Bài văn mạch diễn đạt tốt, biết sử dụng từ ngữ, hình ảnh phù hợp. Bài viết sáng tạo, không mắc lỗi chính tả.

- Tùy vào từng bài GV cho điểm: 0.5; 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5.



Điểm





Điểm


Đọc: ................





Viết: ...............





TB: .................
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